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10 NĂM THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP 
I. KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP 
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp
1.1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thi hành Luật lý lịch tư pháp
- Về việc ban hành Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy để triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
- Văn bản phối hợp liên ngành của Sở Tư pháp với các cơ quan có liên quan để triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. (Chi tiết thể hiện theo Phụ lục 1)
1.2. Tình hình quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về lý lịch tư pháp

 Công tác tập huấn, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành: các hình thức, phương thức thực hiện tập huấn, phổ biến, tuyên truyền và quán triệt Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
1.3. Về tổ chức bộ máy, nhân lực làm công tác lý lịch tư pháp

- Nêu rõ tình hình tổ chức bộ máy phục vụ công tác lý lịch tư pháp hiện nay.
- Tình hình bố trí nguồn nhân lực (biên chế chuyên trách, biên chế kiêm nhiệm, thuê lao động hợp đồng và nguồn kinh phí thuê hợp đồng (nếu có); tình hình luân chuyển, điều động; tình hình sử dụng nguồn nhân lực đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lý lịch tư pháp (Chi tiết theo Phụ lục 2).
- Chất lượng (năng lực, trình độ) của cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp hiện nay.
1.4. Việc đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí cho hoạt động quản lý lý lịch tư pháp

- Tình hình trang bị và số lượng máy móc, thiết bị, chỗ làm việc, văn phòng phẩm, bìa hồ sơ lưu trữ và các trang thiết bị khác; tình hình trang bị kho lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp (Chi tiết theo Phụ lục 2)
 - Tình hình bố trí kinh phí cho hoạt động quản lý lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp.

1.5. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lý lịch tư pháp
- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tư pháp trước khi có Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ dữ liệu và cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

- Tình hình sử dụng Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp.

- Những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin khác tại địa phương vào công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

1.6 Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác lý lịch tư pháp
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
2.1. Về việc phối hợp cung cấp thông tin để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

- Tình hình phối hợp cung cấp thông tin của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cơ quan Công an cấp huyện, cơ quan có liên quan trong quân đội, Cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan đăng ký hộ tịch và các cơ quan, tổ chức khác (nếu có) cho Sở Tư pháp tại địa phương (Chi tiết theo Phụ lục 3).
- Tình hình phối hợp cung cấp thông tin về pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 của các cơ quan có liên quan (nếu có).
- Tình hình phối hợp thực hiện rà soát việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.
2.2. Tình hình tiếp nhận, xử lý, cập nhật, cung cấp, lưu trữ thông tin lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp
a) Quy trình xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp.

b) Tình hình tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, vào sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp (nêu rõ số lượng thông tin đã vào sổ tiếp nhận giấy, số lượng thông tin đã vào sổ tiếp nhận điện tử).
- Tình hình lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử.
- Tình hình cung cấp thông tin thuộc thẩm quyền lập lý lịch tư pháp của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp khác.

- Tình hình cung cấp Lý lịch tư pháp và thông tin lý lịch tư pháp bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng dữ liệu điện tử từ ngày 01/5/2015 đến 30/6/2020 cho Trung tâm (trong đó nêu rõ số lượng bản lý lịch tư pháp, thông tin lý lịch tư pháp bổ sung đã cung cấp cho Trung tâm).(Chi tiết theo Phụ lục 4).
- Tình hình tiếp nhận, xử lý thông tin trước và sau khi có Chỉ thị số 02/ CT-BTP ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
c) Về việc đề nghị cung cấp thông tin có trước ngày 01/7/2010 để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
d) Tình hình lưu trữ, bảo vệ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy.
đ) Tình hình khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương.

đ) Công tác đồng bộ dữ liệu lý lịch tư pháp.

3. Công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức 
a) Quy trình, phương thức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
b) Số lượng hồ sơ, mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1; Số lượng hồ sơ, mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

c) Việc tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp: việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin tại cơ quan Công an, Tòa án và các cơ quan khác có liên quan và tra cứu tại Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
d) Kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp: số lượng đúng hạn, trễ hạn và nguyên nhân trễ hạn; số người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 có án tích (trong đó nêu rõ số người đã được xóa án tích của từng loại Phiếu).

đ) Tình hình áp dụng Quy chế phối hợp số 01/QCPH-TTLLTPQG-C53; Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53. 

e) Việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ tính đến 30/6/2020 (nếu thực hiện).

g) Các giải pháp khác được áp dụng nhằm cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp. (Chi tiết theo Phụ lục 5A, 5B).
4. Việc xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích trong lĩnh vực lý lịch tư pháp 

a) Tình hình xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích trước khi BLHS 2015 có hiệu lực: công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin; thời gian phối hợp xác minh trong thực tế; số trường hợp xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích, trong đó nêu rõ số trường hợp đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích.

b) Tình hình xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích sau khi Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực: công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin trong đó nêu rõ tình hình xác minh hành vi phạm tội mới; thời gian phối hợp xác minh trong thực tế; số trường hợp xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích, trong đó nêu rõ số trường hợp đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích; tình hình cập nhật thông tin về đương nhiên xóa án tích theo quy định tại Điều 70 Bộ luật hình sự 2015.


II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Đánh giá chung 

1.1. Đánh giá mức độ quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với công tác lý lịch tư pháp; đánh giá về hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp tại địa phương; tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thi hành Luật. Tác động của công tác tuyên truyền đến nhận thức của xã hội, người dân, cơ quan, tổ chức về vị trí, vai trò của lý lịch tư pháp; mức độ tuân thủ các quy định Luật Lý lịch tư pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo mô hình cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp 02 cấp hiện nay: đã đáp ứng yêu cầu của Luật Lý lịch tư pháp; về tính kịp thời, đầy đủ của cập nhật, xử lý thông tin; về chất lượng của cơ sở dữ liệu; tình hình giải quyết thông tin còn tồn đọng.

1.3. Đánh giá về kết quả thực hiện công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp: hiệu quả của công tác này trong việc đáp ứng yêu cầu của người dân, cơ quan, tổ chức; hiệu quả của thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp; hiệu quả của công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp; vai trò, ý nghĩa của Phiếu lý lịch tư pháp đối với đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương. 
 1.4. Đánh giá về mức độ, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lý lịch tư pháp. 

1.5. Đánh giá về kết quả khác (nếu có). 
2. Những hạn chế, bất cập 
2.1. Những hạn chế, bất cập về mặt thể chế trong lĩnh vực lý lịch tư pháp hiện nay: về Luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; về tính đồng bộ giữa Luật Lý lịch tư pháp với các văn bản có liên quan, với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia hoặc đang là thành viên có liên quan.
2.3. Những hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp ( Những hạn chế, bất cập trong kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất....)
2.4. Những hạn chế, bất cập trong xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; hạn chế bất cập về mô hình cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp 02 cấp đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu hiện nay.
2.5. Những hạn chế, bất cập trong công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp: về thành phần hồ sơ; phân cấp thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp; về đối tượng cấp Phiếu (người không quốc tịch, người ....); tình hình cấp và sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân). 
2.6. Những hạn chế, bất cập khác (nếu có).

3. Nguyên nhân
3.1. Nguyên nhân chủ quan: về chỉ đạo, điều hành; mức độ quan tâm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác lý lịch tư pháp...
3.2. Nguyên nhân khách quan: về tổ chức bộ máy, nhân lực làm công tác lý lịch tư pháp; về đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí cho hoạt động quản lý lý lịch tư pháp...
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
1. Các giải pháp hoàn thiện thể chế
Kiến nghị, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Lý lịch tư pháp; những vấn đề mới phát sinh cần được bổ sung trong Luật Lý lịch tư pháp.
2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về lý lịch tư pháp
Về tổ chức bộ máy, biên chế, trang thiết bị, cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế phối hợp liên ngành.... 
3. Những kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

(Tình hình và kết quả thực hiện Luật Lý lịch tư pháp được tính từ ngày 01/7/2010 đến hết ngày 30/6/2020). 
